KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TRƯỜNG MẦM NON-– LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian 2 tuần: từ ngày 8/9 - 20/9/2025
	TT
	Hoạt động
	Rèn kỹ năng, lễ giáo
( 3/9-6/ 9/2025)
	Mầm non Hòa Nghĩa yêu thương
(8/9 – 13/9/2025)
	 Lớp học 5TA1 của bé
(15/9 – 20/9/2025)

	
	Giáo viên 
	Nguyễn Thị Thảo 
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo 
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Hoạt động học
	Thứ 2
	
Nghỉ lễ 2/9
	LVPT: PTTC
Đi thăng bằng trên ghế thể dục. (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi
	LVPT: PTNT
Tìm hiểu lớp học của bé


	
	
	
Thứ 3
	
Nghỉ lễ 2/9
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 1
	LVPT: PTNN
LQCC: O,Ô ,Ơ.


	
	
	Thứ 4
	LVPT: PTNT- KNXH
Giáo dục lễ giáo: “Lời chào, tiếng cảm ơn và xin lỗi”

	LVPT: PTNN
Truyện: Gà tơ đi học

	TCKNXH
Dạy trẻ kỹ năng phối hợp, hợp tác nhóm.

	
	
	Thứ 5
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ rửa tay rửa mặt

	LVPT: PTTM
Hát: Vui đến trường
TC: Ai nhanh nhất
NH: Ngày đầu tiên đi học
	LVPT: PTNT
Xác định phía phải, phía trái của bạn khác


	
	
	Thứ 6
	LVPT: TCKNXH
Tổ chức ngày hội đến trường của bé
	LVPT: PTTM
Vẽ trường mầm non
	LVPT: PTTM
Làm ống đựng bút

	
	
	Thứ 7
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi mẫu giáo
	LVPT: PTNT
Trò chơi với số 6
	LVPT: PTNN
Trò chơi với chữ cái: o, ô, ơ
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	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	- Trò chuyện, quan sát: bác bảo vệ
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường mầm non, cô giáo, các bạn...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
	- Trò chuyện, quan sát: dãy nhà 3 tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: 
+  Thực hành ở trường, lớp, ở nhà.
thu nhặt, phân loại rác, rác tái chế làm đồ chơi + Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường mầm non, vẽ cô giáo, vẽ bạn, làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé đi thăng bằng giỏi..+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
	- Trò chuyện, quan sát: bộ đồ chơi liên hoàn, 
- TCVĐ: Cáo và thỏ
+ Sưu tầm, vẽ tạo các nhóm số lượng trên sân trường.+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường mầm non, vẽ cô giáo, vẽ bạn trong lớp, làm đồ dung đồ chơi từ các nguyên vật liệu
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"...+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
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	Thứ 4
	- Quan sát sân trường
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường mầm non, cô giáo, các bạn...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
	- Trò chuyện, quan sát cổng trường
- TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm.
- Chơi tự do: 
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 6, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 6
+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường mầm non, làm đồ dung đồ chơi từ các nguyên vật liệu+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé đi thăng bằng giỏi...+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
	- Quan sát một số biển báo ký hiệu trong trường học.
-  TCVĐ: kéo co
+ Vẽ, xếp các chữ cái trên sân
+ Khu nghệ thuật: vẽ tranh trường mầm non, vẽ cô giáo, vẽ bạn trong lớp, làm đồ dung đồ chơi từ các nguyên vật liệu+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, đứng theo yêu cầu, nghe tinh nhảy giỏi

	
	
	Thứ 5
	
	
	HĐTN tập thể: Vẽ tranh trường học hạnh phúc của em
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Hoạt động chiều
	Thứ 2

	Nghỉ lễ
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h15- 14h45
Thực hành nội quy đảm bảo an toàn trường học: Không leo trèo, cầm vật sắc nhọn trêu nhau, không đi theo, nhận quà từ người lạhttps://youtu.be/lmKh_B56hU8?si=zAuDHBOxHpL6mFGt
, không sờ tay, cắm vật lạ vào ổ điện 
Xây dựng một số quy tắc trong trường học, lớp học.
TC: Bé thông minh đoán giỏi những hành vi, nơi an toàn/ không an toàn
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h15- 14h45
- Trò chuyện, thảo luận xem video trẻ khuyết tật đang tham gia học tập, vui chơi, tham gia giao thông cùng các bạn.
Trò chơi: Đi bằng 1 chân, Bàn tay tình bạn
Nghe truyện: Chiếc xe lăn của bạn
Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến xe yêu thương


	
	
	Thứ 3

	Nghỉ lễ
	Khám phá góc học tập và góc vui chơi (Giáo viên tổ chức một buổi tham quan trong lớp, giải thích rằng trẻ có quyền được sử dụng các góc học tập (sách, bút, đồ chơi giáo dục) và các góc vui chơi (xích đu, cầu trượt, đồ chơi).Trẻ được tự do chọn góc yêu thích và trải nghiệm) 
Vẽ tranh về quyền của trẻ em chủ đề: "Con được học tập, vui chơi và sống trong môi trường an toàn. 
Trò chơi "Phân loại quyền của trẻ em" Câu chuyện "Bạn nhỏ đến trường"
	Trò chuyện, thảo luận, xem video hành vi thói quen tốt trong ăn uống: kỹ năng văn minh trong ăn uống https://youtu.be/XHCorhRPSho?si=JHNUpYwslljsSJAs
bài thơ: không kén ăn, dùng bữa ở nhà hàng. 
- Thực hành  trải nghiệm: Làm bánh trôi 

	
	
	Thứ 4

	- Trang trí lớp cùng cô, thực hiện chào cờ, hát Quốc ca chuẩn bị cho khai giảng.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h15- 14h45
TC: Tìm vật dày, mỏng trong lớp học.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh 14h15- 14h45
Tổ chức cuộc thi: Bé vẽ tô màu  trường mầm non giỏi

	
	
	Thứ 5
	- Múa Vui đến trường chuẩn bị cho khai giảng
	Kể các câu chuyện cho trẻ nghe: bài học đầu năm, món quà của cô giáo https://youtu.be/3p9k2USepAk?si=c627Br9jph-J1LdG
Vẽ bản thiết kế: Ống đựng bút
	Ôn: Xác định phía phải - phía trái của bạn khác.

	
	
	Thứ 6
	- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề
- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.

	- Đọc thơ cho trẻ nghe: tình bạn, gà học chữ, cô giáo và mùa thu
- Trao đổi, phối hợp cùng phụ huynh làm video phóng sự giưới thiệu một ngày của con khi ở trường
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học.
	- Trò chuyện trao đổi với trẻ một số phép lịch sự trong giao tiếp: Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.  
- Thực hành phép lịch sự trong giao tiếp hàng ngày. TC: hành vi đúng sai trong giao tiếp                                
- Xem, trò chuyện các video: Bingo và các bạn “Câu chuyện lễ phép” https://youtu.be/bPvhZjO9VMk
- Câu chuyện hai đứa trẻ ngoan
https://youtu.be/UfJU9Y1dknU
- Bài học về cảm ơn và xin lỗi của gấu con - Chun chin https://youtu.be/g04xhdSqxB8
- Gửi video cho phụ huynh cùng phối hợp dạy trẻ biết nói lời cảm ơn - xin lỗi  
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học.

	
	
	Thứ 7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền.
	- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, tập tầm vông.
	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TRƯỜNG MẦM NON-– LỚP 5 TUỔI A2
Thời gian 2 tuần: từ ngày 8/9 - 20/9/2025
	[bookmark: _Hlk207218665]NỘI DUNG
	Rèn kĩ năng lễ giáo
(3/9 – 06/9/2025)
	Mầm non Hòa Nghĩa yêu thương (8/9 –13/9/2025)
	Lớp học hạnh phúc
(15/9 – 20/9/2025)

	Giáo viên 
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê

	



HĐH
	Thứ 2
	
Nghỉ lễ 2/9
	LVPT: PTTM
Dạy trẻ hát: Em đến trường mầm non
	LVPT: PTNT
Bạn của chúng mình

	
	
Thứ 3
	
Nghỉ lễ 2/9
	LVPT: PTTC
Đi thăng bằng trên ghế thể dục. (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi
	LVPT: PTNN
LQCC: Làm quen chữ cái o, ô, ơ


	
	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Dạy trẻ nhận biết kí hiệu đồ dùng
	LVPT: PTNN
Kể câu chuyện: Ngày đầu tiên đi học

	LVPT: PTNT
Toán: Xác định phía phải – phía trái của bạn khác

	
	Thứ 5
	LVPT: TCKNXH
Dạy trẻ rửa tay
	LVPT: PTNT
Toán: Số 6 tiết 1
	LVPT: TCKNXH
Bạn của chúng mình

	
	Thứ 6
	Tổ chức ngày hội đến trường của bé
	LVPT: PTTM
Vẽ trường mầm non
	LVPT: PTTM
Làm ống đựng bút

	
	Thứ 7
	Ôn
Dạy trẻ rửa mặt
	Ôn
Số 6 tiết 1
	Ôn
Chữ cái o,ô,ơ

	




HĐNT
	
Thứ 2
	Nghỉ 2/9
	- Quan sát: cổng trường mầm non
- TCVĐ: Qua cầu về trường
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Khu chơi với cát, câu cá
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ
	- Quan sát: Khu dãy nhà học tầng 1
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Khu chơi với cát, câu cá
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ

	
	

Thứ 3
	Nghỉ 2/9
	- Quan sát: xích đu 
- TCVĐ: Trò chơi vận động "Chim đậu trên cành"
- Chơi tự do: Vẽ chữ cái bằng phấn trên sân trường
1. Khu chơi với nước
2. Góc sách truyện, am thanh.
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống.
	- Quan sát: Khu dãy nhà học tầng 2
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trò chơi: Nhảy bao bố tiếp sức
1. Khu chơi với nước
2. Góc sách truyện, am thanh.
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống.

	
	Thứ 4
	Chạy chương trình
	- Quan sát: ghế đá
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Làng nghề truyền thống
3. Khu thể chất
4. Góc công nghệ
	- Quan sát: Khu dãy nhà học tầng 3
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Vẽ chữ cái o, ô ơ trên sân trường
1. Khu chợ quê
2. Làng nghề truyền thống
3. Khu thể chất
4. Góc công nghệ

	
	Thứ 5
	Tập văn nghệ
	- Quan sát: Xích đu
- TCVĐ: Bịt mắt băt dê
- Chơi tự do: 
1. Khu chợ quê
2. Làng nghề truyền thống
3. Khu thể chất
4. Góc công nghệ 
	- Quan sát: Quan sát đồ dùng đồ chơi, một số khu vực gây nguy hiểm như lan can, cầu thang
- TCVĐ: Trò chơi: Ai nhặt rác nhanh hơn
- Chơi tự do: Vẽ số 6, tạo nhóm số 6 trên sân trường.
1. Khu chợ quê
2. Làng nghề truyền thống
3. Khu thể chất
4. Góc công nghệ

	
	Thứ 6
	Khai giảng
	- Quan sát: Bác lao công và công việc của bác
Trò chơi: Gọi đúng tên, đúng chỗ- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: 
1. Khu chơi với nước
2. Góc sách truyện, am thanh.
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống.
	- Quan sát: cầu thang thoát hiểm, nhà cấp nước chữa cháy
- TCVĐ: Ai đang đứng ở đâu?
- Chơi tự do: 
1. Khu chơi với nước
2. Góc sách truyện, am thanh.
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống

	

HĐC
	Thứ 2
	Nghỉ lễ 2/9
	- Trải thảm cuôn thảm (Montessori)
- Đọc bài thơ : tình bạn
- Làm quen với tiếng anh

	- Trò chuyện, thảo luận, xem video hành vi thói quen tốt trong ăn uống
Xem video: Phép lịch sự trong bữa ăn 
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6P8hV-FGg- 
- Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến xe yêu thương
- Làm quen với tiếng anh

	
	Thứ 3
	Nghỉ lễ 2/9
	- Đọc thơ: Dinh dưỡng của bé
- Câu chuyện: Bạn nhỏ đến trường
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Thực hành, trò chuyện, quan sát để trẻ biết và không chơi ở những nơi nguy hiểm như lòng đường, lan can cầu thang, của sổ
- Truyện: Món quà của cô giáo       
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video: "Che miệng khi hắt hơi, ho" https://www.youtube.com/watch?v=MloJoRn_G_M
- Làm quen với tiếng anh
- Trò chơi: Đi tìm ký hiệu
	- Xem video: phòng tránh những nơi gây nguy hiểm https://www.youtube.com/watch?v=Iu9N-kx1MDI
Làm bảng nội quy lớp bé
- Làm quen với tiếng anh

	
	Thứ 5
	- Làm đồ chơi cùng cô cho chủ đề mới.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Bài 1: Giới thiệu gây số (Montessori)
- Truyện: Bạn mới
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Ôn: Xác định phía phải, phía trái của bạn khác.
- Thơ: Giờ chơi của bé
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 6
	- Dọn vệ sinh lớp học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Nghe truyện: Chiếc xe lăn của bạn
Trò chơi: Đi bằng 1 chân, Bàn tay tình bạn
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video các đồ dùng, đồ chơi, các khu vực an toàn, không an toàn trong trường. https://www.youtube.com/watch?v=RB0S_H60n5E
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 7
	- Chơi tự do đồ chơi lắp ghép
	- Ôn: Em đến trường mầm non
- Chơi tự do đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: Diễn kịch, đóng vai. Vòng tròn cảm xúc.
- Chơi tự do đồ chơi lắp ghép













KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TRƯỜNG MẦM NON-– LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian 2 tuần: từ ngày 8/9 - 20/9/2025
	NỘI DUNG
	Rèn kĩ năng lễ giáo
(03/9 – 6/9/2025)
	Mầm non Hòa Nghĩa yêu thương
(8/9 – 13/9/2025)
	Lớp Class jolly
 (15/9 – 20/9/2025

	Giáo viên 
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích

	



HĐH
	Thứ 2
	Nghỉ 2/9
	LVPT: PTTC
Đi thăng bằng trên ghế thể dục. (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi
	LVPT: PTNN 
Thơ: Cô giáo của em


	
	Thứ 3
	
Nghỉ 2/9
	LVPT: PTNT
An toàn trong trường học

	LVPT: PTNT
Xác định phía phải, phía trái của bạn khác.

	
	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Lễ chào cờ.
	LVPT: PTNN
Truyện: Món quà của cô giáo   
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: O, Ô ,Ơ


	
	Thứ 5
	LVPT: PTTM
Múa: Ngôi trường hạnh phúc
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 1  
Trải nghiệm: Vắt nước cam
	LVPT: TCKNXH
Chơi cùng bạn

	
	Thứ 6
	PTTCKNXH
Ngày hội đến trường của bé
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi mẫu giáo
TC: Nhảy theo giai điệu
Nghe: Nắng sớm.
	LVPT: PTTM
Làm ống đựng bút (EDP) 

	
	Thứ 7
	PTKNXH
Dạy trẻ rửa tay, rửa mặt
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 6 T1
	LVPT: PTNT
Ôn: Xác định phía phải, phía trái của bạn khác.


	
	Thứ 3
	Nghỉ 2/9
	- Quan sát: dãy nhà 3 tầng  
- Trò chơi: Bé thông minh
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, nu na, nu nống...
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
	- Quan sát: Quan sát một số biển báo: cấm xe vào khu vực, biển báo thoát hiểm           
Trò chơi vận động "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
- Trò chơi dân gian: Xi bô khoai
Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...

	
	Thứ 5
	- Quan sát: sân trường trang trí chuẩn bị Ngày khai giảng năm học 2025-2026
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
1. Khu thiên nhiên
2. Khu chơi với cát nước, câu cá
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Làng nghề truyền thống
4. Khu thể chất
	- Quan sát: Cổng trường (khu vực  không an toàn).
- Trò chuyện, quan sát để trẻ biết và không chơi ở những nơi mất vệ sinh.
- vẽ tạo nhóm có số lượng 6, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 6; vẽ, xếp các chữ cái trên sân
- TCVĐ: Kết bạn về đúng nhóm
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách, âm thanh
3. Khu thể chất: Chơi 1 số trò chơi như nhảy dây, kéo co…
4. Góc kỹ thuật
	- Trải nghiệm: Vẽ tranh “Trường mầm non bé yêu” toàn khối 5T
- Trò chuyện, quan sát, thực hành, đóng vai làm một số công việc của các cô trong trường mầm non.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên (Tổ chức hoạt động ngoài sân trường, trẻ được tham quan và chỉ ra những gì làm môi trường trở nên lành mạnh (cây xanh, sạch sẽ) và những gì cần thay đổi (rác thải).
2. Góc sách truyện, âm thanh)   
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật
5. Góc cát nước: Chơi viết số trên khay cát, gạo, bột mỳ... (montessori).

	

HĐC
	Thứ  2

	Nghỉ 2/9
	 Trò chuyện về bộ giáo cụ thang nâu (montessori)
TC: Tìm vật dày, mỏng trong lớp học.
- Làm quen truyện: Món quà của cô giáo
Xem các bộ phim tôi yêu Việt Nam
+ Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. https://www.youtube.com/watch?v=fnQa4oU7r6k
- Nghe hát: Em đi mẫu giáo
- Chơi với lego
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh
	Trò chuyện, thực hành chia sẻ, an ủi bạn, người thân khi ốm, đau, buồn. Video: Câu chuyện Người bạn tốt.  https://youtu.be/4US5wFNJ3kw?si=IJZc6YxWxJveWqY7- 
- Chơi lắp ghép
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh

	
	Thứ  3

	
Nghỉ 2/9
	- HĐC: "Trò chuyện, xem video, nghe kể chuyện về tác dụng bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp học. 
https://youtu.be/tIWcNGQKfZI"
- Đọc thơ: Cô giáo của em 
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
Sao chép các từ tiếng anh theo chủ đề trường học
Nhận biết đọc số, màu sắc, trường, 1 số đồ dùng học tập bằng tiếng anh quen thuộc.
VD: trường học - School; số 1 - one, 2- two...; bút - pen, vở - notebook...
- Chơi với lego
	- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
Sao chép các từ tiếng anh theo chủ đề trường học
- Chơi với lego
- Nhận biết đọc số, màu sắc, trường, 1 số đồ dùng học tập bằng tiếng anh quen thuộc.
VD: trường học - School; số 1 - one, 2- two...; bút - pen, vở - notebook...- Chơi lắp ghép
- Nghe truyện: Mòn con và quyển sách; Chiếc xe lăn của bạn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	Thứ 4

	- Làm quen bài: Em đi mẫu giáo
- Chơi lắp ghép
	- HĐC: Trò chuyện hoặc nói chuyện với chuyên gia AI hiểu quyền được học hành, học tập, vui chơi và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh là gì? Giải thích cho trẻ hiểu được mình có được gì ở quyền đó.
- Sân chơi: “Ai thông minh nhất” hành vi an toàn và không an toàn trong trưởng học 
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh
- Chơi với lego
	- Xây dựng một số quy tắc trong trường học, lớp học.
- Thực hành chơi trò chơi dân gian qua các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh

	
	Thứ  5
	- Làm quen bài hát: Chào ngày mới
- Nghe các bài hát: Tôi bị ốm, thật đáng chê.
- Chơi lắp ghép
	- Trò chuyện về cách gọt, bổ quả. Hướng dẫn trẻ cách cầm dao, nạo động viên khích lệ trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động.
- Trải nghiệm: pha nước cam.
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận giới thiệu về họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện.
- Chơi với lego

	
	Thứ 6
	- Nghe câu chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
- Làm đồ chơi cùng cô cho chủ đề mới.
- Chơi lắp ghép

	+ Nghe bài hát: Em đến trường mầm non
+ Người bạn bí ẩn- Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy
https://www.youtube.com/watch?v=NQ--LlJ6wIQ
- Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học.

	Nghe truyện: Chiếc xe lăn của bạn
Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến xe yêu thương
- Tuyên dương cuối tuần, nếu gương bé ngoan.






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TRƯỜNG MẦM NON-– LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian 2 tuần: từ ngày 8/9 - 20/9/2025
	NỘI DUNG
	Rèn kĩ năng lễ giáo
(03/9 – 6/9/2025)
	Mầm non Hòa Nghĩa yêu thương
(8/9 – 13/9/2025)
	Lớp A4 vui vẻ
(15/9 – 20/9/2025

	Giáo viên 
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thủy
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	



HĐH
	Thứ 2
	Nghỉ 2/9
	LVPT: PTTC
Đi thăng bằng trên ghế thể dục. (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi
	LVPT: PTNN 
Làm quen chữ cái: O, Ô ,Ơ


	
	Thứ 3
	
Nghỉ 2/9
	LVPT: PTNT
An toàn trong trường học

	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 1  


	
	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Nghi thức chào cờ.
	LVPT: PTNN
   Thơ: Gà học chữ  

	LVPT: PTNN
Truyện: Bạn mới

	
	Thứ 5
	LVPT: PTTM
Tập múa đến trường em học bao điều hay
	LVPT: PTNT
Xác định phía phải, phía trái của bạn khác.
	LVPT: TCKNXH
Hợp tác với bạn khi chơi

	
	Thứ 6
	PTTCKNXH
Tham dự khai giảng
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi mẫu giáo
TC: Nhảy theo giai điệu
Nghe: Nắng sớm.
	LVPT: PTTM
Làm đu quay (EDP) 

	
	Thứ 7
	PTKNXH
Dạy trẻ rửa tay, rửa mặt
	LVPT: PTNT
Ôn luyện: Xác định phía phải, phía trái của bạn khác.
	LVPT: PTNT
Ôn luyện: Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6.

	
	Thứ 2
	Nghỉ 2/9
	- Quan sát: Khu ngoài cổng trường mầm non (khu vực  không an toàn).
- Quan sát một số biển báo, ký hiệu trong trường học
- Trò chuyện, quan sát để trẻ biết và không chơi ở những nơi mất vệ sinh.
.- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, nu na, nu nống...
 - Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Lớp học 3T của cô Nghiêm, một số góc chơi và đồ dùng nôi bật trong góc chơi
Trò chơi vận động "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
HĐNT: Bên bạn có gì, đố bạn biết tôi ở đâu?
Trò chơi: Bé nào đặt đúng, Nghe tinh nhảy giỏi
- Trò chơi dân gian: Xi bô khoai
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Quang cảnh trường khai giảng năm học 2025-2026
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Trường mầm non Hòa Nghĩa
- Trò chơi: Nghe tinh nhảy đúng (Nhảy sang vị trí yêu cầu)
- Vẽ tạo nhóm có số lượng 6, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 6.               
- TCVĐ: Kết bạn về đúng nhóm
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách, âm thanh
3. Khu thể chất: Chơi 1 số trò chơi như nhảy dây, kéo co…
4. Góc kỹ thuật
	- Trải nghiệm: Vẽ tranh “Trường mầm non bé yêu” toàn khối 5T
- Trò chuyện, quan sát, thực hành, đóng vai làm một số công việc của các cô trong trường mầm non.
HĐNT: Quan sát cô nấu ăn trong trường, cô lao công, bác bảo vệ
- vẽ tạo nhóm có số lượng 6, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 6; vẽ, xếp các chữ cái trên sân
TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên (Tổ chức hoạt động ngoài sân trường, trẻ được tham quan và chỉ ra những gì làm môi trường trở nên lành mạnh (cây xanh, sạch sẽ) và những gì cần thay đổi (rác thải).
2. Góc sách truyện, âm thanh)   
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật
5: Góc cát nước: HĐ montessori: Chơi viết số trên khay cát, gạo, bột mỳ, làm chữ số nhám…	

	

HĐC
	Thứ  2

	Nghỉ 2/9
	- Trò chuyện với trẻ về cách gấp khăn, hướng dẫn HĐ montessori: Gấp Khăn, gấp quần áo, gập...
- Làm quen truyện: Bạn mới.
Xem các bộ phim tôi yêu Việt Nam
+ Gọi mưa, an toàn trong mùa mưa
https://www.youtube.com/watch?v=G9_mFMg36hA
- Nghe hát: Ngày vui của bé
- Chơi lắp ghép

	- Trò chuyện, thực hành chia sẻ, an ủi bạn, người  thân khi ốm, đau, buồn.
https://www.youtube.com/watch?v=mo9wXDGMH3I
- Làm quen bài thơ: Gà học chữ; Giờ chơi của bé
- Chơi lắp ghép

	
	Thứ  3

	
Nghỉ 2/9
	- Trò chơi: Sắp xếp các quy trình rửa tay
- HĐC: Trò chuyện hoặc nói chuyện với chuyên gia AI hiểu quyền được học hành, học tập, vui chơi và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh là gì? Giải thích cho trẻ hiểu được mình có được gì ở quyền đó.
- Sân chơi: “Ai thông minh hơn”  hành vi an toàn và không an toàn trong trưởng học
	Trò chuyện, xem video các trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi, chủ đề
Thực hành chơi trò chơi dân gian qua các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	
	Thứ 4

	- Làm quen bài: Em đi mẫu giáo
- Chơi lắp ghép
	- HĐC: tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Đọc thơ: Tình bạn. 
- Trải nghiệm: pha nước cam.
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
Sao chép các từ tiếng anh theo chủ đề trường học
Nhận biết đọc số, màu sắc, trường, 1 số đồ dùng học tập bằng tiếng anh quen thuộc.
VD: trường học - School; số 1 - one, 2- two...; bút - pen, vở - notebook...
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
Sao chép các từ tiếng anh theo chủ đề trường học
Nhận biết đọc số, màu sắc, trường, 1 số đồ dùng học tập bằng tiếng anh quen thuộc.
VD: trường học - School; số 1 - one, 2- two...; bút - pen, vở - notebook...- Chơi lắp ghép
- Nghe truyện: Mòn con và quyển sách; Chiếc xe lăn của bạn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	Thứ  5
	- Làm quen bài hát: Chào ngày mới
- Nghe các bài hát: Tôi bị ốm, thật đáng chê.
- Chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, ôn luyện về bộ giáo cụ thang nâu
TC: Tìm vật dày, mỏng trong lớp học.
- Ôn luyện bài học xác định phía phải trái của bạn khác.
- Nghe bài thơ: Trường mầm non của cháu.
- Trẻ chơi tự do với các góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh
	- Trò chuyện, ôn luyện về bộ giáo cụ thang nâu
TC: Tìm vật dày, mỏng trong lớp học.
- Nghe và hát bài hát: Đến trường em học bao điều hay.
 

	
	Thứ 6
	- Nghe câu chuyện: Bé bị ốm rồi.
- Làm đồ chơi cùng cô cho chủ đề mới.
- Chơi lắp ghép
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh (14h15 -14h45)
	- Làm đồ chơi cùng cô cho chủ đề mới.
+ Người bạn bí ẩn- Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy
https://www.youtube.com/watch?v=NQ--LlJ6wIQ
+ Nghe bài hát:Em đến trường mầm non
- Tuyên dương cuối tuần, nếu gương bé ngoan. Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học.
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh (14h15 -14h45)
	- Nghe bài thơ: Khi mẹ đón trễ.
- Tuyên dương cuối tuần, nếu gương bé ngoan.
* Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh (14h15 -14h45)







KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TRƯỜNG MẦM NON-– LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian 2 tuần: từ ngày 8/9 - 20/9/2025
	NỘI DUNG
	Rèn kĩ năng
(3/9-6/9/2025)
	Mầm non Hòa Nghĩa yêu thương 
(8/9 – 13/9/2025) 
	Lớp học hạnh phúc
(15/9 – 20/9/2025)

	Giáo viên 
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên

	



HĐH
	Thứ 2
	Nghỉ
	LVPT: PTTC
Đi thăng bằng trên ghế thể dục. (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi
	LVPT: PTNN
Truyện: Món quà của cô giáo


	
	Thứ 3
	Nghỉ Quốc Khánh

	LVPT: PTNT
Khám phá đặc điểm nổi bật trường mầm non
	PTNT
Toán: Số 6 tiết 1


	
	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Dạy trẻ nhận biết kí hiệu đồ dùng


	LVPT: PTNN
LQCC: o, ô, ơ 


	LVPT: PTTM
Hát: Mỗi ngày em đến lớp 
TC: Tai ai tinh
Nghe: Ngày đầu tiên đi học.

	
	Thứ 5
	LVPT: TCKNXH
Chuẩn bị khai giảng

	LVPT: PTNT
Xác định phía phải, phía trái của bạn khác.

	LVPT: TCKNXH
Quy tắc lớp học

	
	Thứ 6
	LVPT: TCKNXH
Tham gia ngày hội đến trường của bé
	LVPT: PTTM
Vẽ trường mầm non 
	LVPT: PTTM
Làm cầu trượt (EDP)

	
	Thứ 7
	LVPT: TCKNXH
Dạy trẻ nhận biết kí hiệu đồ dùng


	LVPT: PTNN
Ôn luyện: o, ô, ơ
	LVPT: PTNN
Ôn luyện truyện: Món quà của cô giáo

	




HĐNT
	Thứ 2
	Nghỉ lễ

	- Quan sát: Biển trường
- TCVĐ: Đố bạn biết tôi ở đâu.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
	- Quan sát: Khu bếp nấu ăn trong trường.
- Trò chơi vận động "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
 - Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng.
4. Bé yêu khám phá

	
	Thứ 3
	Nghỉ quốc khánh
	- Quan sát: Cổng trường
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu bán hàng
3. Khu thể chất
4. Bé yêu khám phá
	- Quan sát: Hành lang lớp
- TCVĐ: Đố bạn biết tôi ở đâu.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu bán hàng
3. Khu thể chất.
4. Bé yêu khám phá

	
	Thứ 4
	- Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Đố bạn biết tôi ở đâu.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng.
4. Bé yêu khám phá


	- Quan sát: Khu bếp nấu ăn trong trường.
- Trò chơi vận động "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
 - Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
	- Quan sát: Vườn trường
- Trò chơi vận động 
 - Chơi tự do:rồng rắn lên mây
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Hoa đồng hồ
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Khu thiên nhiên 
	- Quan sát: Khu sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Khu thiên nhiên
	- Quan sát: Bộ cầu trượt 
- Thu nhặt, phân loại rác.
- Chơi tự do:
1. Khu bán hàng
2. Khu thể chất
3. Khu thiên nhiên

	
	Thứ 6
	Quan sát: Lá bưởi
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Khu bán hang
	- Quan sát: Khu bếp ăn
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Khu bán hàng
	-Quan sát: Cửa lớp học
- TCVĐ: Rồng rắn.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Khu bán hàng

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Đố bạn biết tôi ở đâu.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu bán hàng
3. Khu thể chất.
4. Bé yêu khám phá
	- Quan sát: Xích đu 
-TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm 
- Chơi tự do:
1. Khu bán hàng
2. Khu thể chất
3. Khu thiên nhiên
	- Quan sát: Biển stop báo ký hiệu trong trường học. 
- TCVĐ: vẽ, xếp các chữ cái trên sân
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh 
3. Khu thể chất
4. Khu bán hàng

	

HĐC
	Thứ  2

	Nghỉ lễ
	 - Xem vi deo thơ cảm ơn, xin lỗi.
- Bé chơi với các chữ cái
- Chơi tự do với lắp ghép


	- Ôn toán: Số 6 tiết 1
- Trò chơi ai cới áo nhanh hơn.
-  Xem video hành vi thói quen tốt trong ăn uống kỹ năng văn minh trong ăn uống.

	
	Thứ  3

	Nghỉ lễ quốc khánh
	- Trò chơi với số trong góc chơi: Trò chơi "bé với số 6, tìm đúng số lượng"
- Làm quen bài hát: Mỗi ngày em đến lớp
- Chơi lắp ghép

	- Làm quen câu chuyện: Món quà của cô giáo.
- Chơi trò chơi dân gian - Chơi nhẹ nhàng ở các góc chơi
- Chơi lắp ghép


	
	Thứ 4

	- Trẻ tập hát quốc ca
Trang trí chuẩn bị khai giảng
- Chơi lắp ghép
	- Ôn luyên chữ cái o,ô,ơ
- Chơi trò chơi  tai ai tinh
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Ôn luyện qua các trò chơi chữ cái: ghép cụm từ có chữ cái o, ô, ơ.  
- Chơi lắp ghép 


	
	Thứ  5
	- Trẻ tập hát quốc ca
Trang trí chuẩn bị khai giảng
- Chơi lắp ghép - Chơi lắp ghép
	- Làm đồ chơi cùng cô cho chủ đề mới.
- Làm đồ chơi cùng cô cho chủ đề mới. 
- Chơi lắp ghép


	- Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về một số kiểu đèn lồng 
- Chơi trò chơi dân gian - Trò chuyện, thực hành chia sẻ, an ủi bạn, người thân khi ốm, đau, buồn.
- Chơi lắp ghép

	
	Thứ 6
	-*Làm quen với Tiếng Anh 
- Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học.
- Làm quen số 6
- Nêu gương bạn tốt
	-*Làm quen với Tiếng Anh 
 - Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học. 
- Nghe kể chuyện: Món quả của cô giáo
- Nêu gương bạn tốt

	*Làm quen với Tiếng Anh 
- Thực hành: Mở, tắt máy tính, ti vi.
- Cuộc thi: MC nhí (Bạn biết gì về tôi)
- Nêu gương bạn tốt

	
	Thứ 7
	- Tô, đồ, viết chữ cái. 
- Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học.
- Chơi lắp ghép
	- Kể chuyện bé nghe: Món quà đầu năm, vì sao bé Bin hết khóc
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Tô, đồ, viết chữ cái. 
- Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học.
- Chơi lắp ghép





